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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                Hoài Nhơn, ngày 20 tháng   12 năm 2021 

 
DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU CÓ NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI HIỆN HÀNH 

 

STT Tên tài liệu 
Mã số/ Ký 

hiệu 
Nơi ban hành 

Ngày ban 
hành 

Ghi chú 

PHÒNG TƯ PHÁP 

I. Lĩnh vực chứng thực 

1 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ 

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

 Chính phủ 16/02/2015  

2 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

 Chính phủ 23/04/2018  

3 

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp 

quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch 

 Bộ Tư pháp 03/3/2020  

4 

Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

chứng thực 
 Bộ Tài chính 11/11/2016  

5 

Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng 

thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

 UBND tỉnh 03/7/2020  
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II. Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014  Quốc hội 20/11/2014  

2 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 

 
Chính phủ 15/11/2015  

3 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

 

Chính Phủ 23/04/2018  

4 
Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch 

 
Bộ Tư pháp 28/5/2020  

5 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Bộ Tài chính 29/11/2019  

6 

Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ 

tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 

pháp 

 

Bộ Tư pháp 04/9/2020  

7 

Quyết định số 75/2016/QĐ-HĐND ngày 19/12/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

UBND tỉnh 19/12/2016  

III. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở 

1 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012  Quốc hội 20/6/2012  

2 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013  Quốc hội 20/6/2013  

3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ  Chính phủ 27/02/2014  
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quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa 

giải ở cơ sở 

4 

Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa 

trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tư pháp 

 Bộ Tư pháp 06/9/2018  

IV. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

1 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017  Quốc hội 20/6/2017  

2 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

 Chính Phủ 15/5/2018  

3 
Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 
 Bộ Tư pháp 17/5/2018  

4 

Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ Tư pháp 

về việc công bố bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ 

tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tư pháp 

 Bộ Tư pháp 26/6/2018  

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 

1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020  Quốc hội 17/06/2020  

2 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019  Quốc hội 13/6/2019  

3 
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;  Bộ KH và ĐT 16/3/2021  



BM.01.03   Lần ban hành: 01 Ngày ban hành:  25 / 11 /2020 

4 

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của 

UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định các loại phí và lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Bình Đinh (bổ sung) 
 UBND tỉnh 20/7/2017  

5 

Căn cứ Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 

của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi quy định về một số loại phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định 
 UBND tỉnh 22/12/2017  

II. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (5) 

1 Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012  Quốc hôi 20/11/2012  

2 
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 

 
Chính phủ 21/11/2013  

3 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ 

báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã 

 

Bộ KH và ĐT 26/5/2014  

4 

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và 

đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của Hợp tác xã 

 

Bộ KH và ĐT 08/4/2019  

5 

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND 

tỉnh Bình Định ban hành Quy định các loại phí và lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Bình Đinh (bổ sung) 

 

UBND tỉnh 20/7/2017  

IV. Lĩnh vực Quản lý công sản (3) 

1 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017 

 
Quốc hội 21/6/2017  

2 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công 
 Chính phủ 26/12/2017  
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3 

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND 

tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản 

lý, sử dụng tài sản công 
 UBND tỉnh 20/7/2018  

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

I. Lĩnh vực đất đai  

1 Luật Đất đai năm 2013  Quốc hội 29/11/2013  

2 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 
 Chính phủ 15/05/2014  

3 

Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 06/01/2017 của Chính 

Phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật đất đai; 
 Chính phủ 06/01/2017  

4 
Thông tư số 24/2014/TT – BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và môi trường quy định  về hồ sơ địa chính;  
Bộ Tài nguyên 

& Môi trường 
19/5/2014  

5 

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND, ngày 14/02/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối 

hợp thực hiện trong công tác cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất  trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 UBND tỉnh 14/02/2019  

II. Lĩnh vực Môi trường  

1 Luật Bảo vệ môi trường  Quốc hôi 23/6/2014  

2 

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi rường 

chiến lược đánh giá tác động moit rường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường 

 

Chính phủ 14/02/2015  

3 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trường 

 

Chính phủ 14/2/2015  
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4 

Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 

 

Bộ TN&MT 18/5/2015  

5 

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về đánh giá moi trường chiến lược, đánh 

giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

 

Bộ TN&MT 29/5/2015  

III. Lĩnh vực Tài nguyên nước  

1 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của 

Quốc hội; 
 Quốc hôi 21/6/2012  

2 

Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước 

dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép 

tài nguyên nước. 

 Bộ TN&MT 30/5/2014  

PHÒNG KINH TẾ 

I. Lĩnh vực Nông nghiệp 

1 
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về 

quản lý sử dụng đất trồng lúa. 

 
Chính phủ 13/4/2015  

2 

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2019 sửa 

đổi, bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/nđ-cp ngày 13 

tháng 4 năm 2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng 

lúa 

 Chính phủ 11/4/2019  

II. Lĩnh vực Thủy lợi  

1 Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017  Quốc hôi 19/6/2017  

2 

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ 

quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

 Chính phủ 16/5/2018  
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PHÒNG NỘI VỤ 

I. Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng 

1  Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003  Quốc hội 26/11/2003  

2 
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 
 Quốc hội 16/11/2003  

3 

 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng 

 Chính phủ 31/7/2017  

4 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng 

 Bộ Nội vụ 04/11/2019  

5 

Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen 

thưởng 
 

UBND tỉnh 

Bình Định 
05/12/2017  

6 

Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, 

khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-

UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; 

 
UBND tỉnh 

Bình Định 
04/12/2019  

II. Lĩnh vực Quản lý Hội 

1 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 
 Chính phủ 21/4/2010  

2 

Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

 

Chính phủ 13/4/2012  

3 

Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ 

 
Bộ Nội vụ 16/4/2013  
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chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 

4 

Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CP 

 

Bộ Nội vụ 19/6/2014  

III. Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

1 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 Chính phủ 07/10/2020  

2 

Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

 Bộ Nội vụ 10/12/2020  

IV. Lĩnh vực Tôn giáo 

1 Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 

18/11/2016. 
 Quốc hội 18/11/2016  

2 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

 Chính phủ 30/12/2017  

3 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
 Văn phòng 31/10/2017  
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tục hành chính Chính phủ 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

I. Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng 

1 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ 

về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  
 Chính phủ 09/02/2021  

2 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 

 Chính phủ 03/3/2021  

3 
Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng 
 Bộ Xây dựng 31/8/2021  

4 
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

Ban hành định mức xây dựng  Bộ Xây dựng 31/8/2021  

5 
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng công trình 
 Bộ Xây dựng 31/8/2021  

II. Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng 

1 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì và bảo trì công trình xây dựng 

 
Chính phủ 26/01/2021  

III. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, luật quy hoạch kiến trúc 

1 Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009  Quốc hội 17/6/2009  

2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014  Quốc hội 18/6/2014  

3 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020   Quốc hội 17/6/2020  

4 
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị  Chính phủ 07/4/2010  
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5 
Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị  Chính phủ 07/4/2010  

6 
Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản 

lý không gian xây dựng ngầm đô thị  Chính phủ 07/04/2010  

7 

Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 
và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

 Chính phủ 30/8/2019  

8 
Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 
 Bộ Xây dựng 29/6/2016  

9 
Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng 
 Bộ Xây dựng 19/5/2021  

10 

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, 

quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn tỉnh 

 
UBND tỉnh 

Bình Định 
27/6/2019  

11 

Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lập, 

thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định 

 
UBND tỉnh 

Bình Định 
15/6/2010  

12 

Hướng dẫn số 38/HD-SXD ngày 12/9/2019 của Sở Xây dựng Bình 

Định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch 

đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh 
 

Sở Xây dựng 

tỉnh Bình Định 

 

 

12/9/2010  

PHÒNG Y TẾ 
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I. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm 

1  Luật An toàn thực phẩm năm 2010.  Quốc hội 2010  

2 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm. 

 Chính phủ 02/02/2018  

3 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế. 

 Chính phủ 12/11/2018  

4 

Thông tư số 75/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

279/2016/TTBTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài 

chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

công tác An toàn vệ sinh thực phẩm. 

 
Bộ Tài chính 

vụ 
14/11/2016  

5 

Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định phân công, phân 

cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

 
UBND tỉnh 

Bình Định 
12/8/2020  

6 

Quyết định số 3807/2020/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và 

dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y trế 

tỉnh Bình Định. 

 
UBND tỉnh 

Bình Định 
16/9/2020  

THANH TRA THỊ XÃ 

I. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm  và tiến hành một cuộc thanh tra 

1 
Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

 
 Quốc hội 15/11/2010  

2 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của  Chính phủ 22/9/2011  
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Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thanh tra; 

3 
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của 

Chính phủ về Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên 

thanh tra. 

 Chính phủ 21/10/2011  

4 
Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 Quy 

định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình 

thanh tra, kế hoạch thanh tra. 

 
Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
23/4/2014  

5 
Thông số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 Quy 

định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn 

thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. 

 
Tổng Thanh 

tra Chính phủ 16/10/2014  

6 Thông tư số 08/2015-TT-TTCP ngày 15/12/2015 Quy 

định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra. 
 

Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
15/12/2015  

II. Giải quyết khiếu nại lần đầu 

1 Luật Khiếu nại 2011;  Quốc hội 11/11/2011  

2 
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ 

về quyết định chi tiết một số điều của luật Khiếu nại; 
 Chính phủ 03/10/2012  

3 
Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 
 Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
31/10/2013  

4 

Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, đơn phản ánh 

 Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
31/10/2014  

5 

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

 
Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
20/10/2016  
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6 

Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18/7/2017 của Thanh tra 

Chính phủ về việc công bố danh mục TTHC được thực hiện và 

không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Thanh tra Chính phủ. 

 

Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
18/7/2017  

III. Giải quyết khiếu nại lần hai 

1 Luật Khiếu nại 2011;  Quốc hội 11/11/2011  

2 
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ 

về quyết định chi tiết một số điều của luật Khiếu nại; 
 Chính phủ 03/10/2012  

3 
Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 
 Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
31/10/2013  

4 
Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, đơn phản ánh 

 Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
31/10/2014  

5 

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

 
Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
20/10/2016  

6 

Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18/7/2017 của Thanh tra 

Chính phủ về việc công bố danh mục TTHC được thực hiện và 

không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Thanh tra Chính phủ. 

 

Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
18/7/2017  

IV Giải quyết khiếu tố cáo     

1  Luật Tố cáo năm 2018;  Quốc hôi 12/6/2018  

2 

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành 

Luật tố cáo; 

 Chính phủ 03/10/2012  
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3 

Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, đơn phản ánh 

 Tổng Thanh 

tra Chính phủ 
31/10/2014  

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

I. Lĩnh vực chính sách người có công 

1 

 Chỉ thị số 31/CT ngày 28/11/2012 về thực hiện công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, 

con bệnh binh nặng 

 
Thủ tướng 

Chính phủ 
28/11/2012  

2 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 

26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005  

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

29/6/2005  

3 

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 

2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng 
 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

16/7/2012  

4 

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng  

 Chính phủ 09/4/2013  

5 

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

 Chính phủ 22/5/2013  

6 

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 quy định về 

chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

 
Thủ tướng 

Chính phủ 
27/7/2011  

7 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, 

chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 

ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

 
Thủ tướng 

Chính phủ 
09/11/2011  

8 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở  
Thủ tướng 

Chính phủ 
26/4/2013  
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Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, 

chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế;  

 
Thủ tướng 

Chính phủ 
14/10/2015  

10 

Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-

BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, về chế 

độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. 

 

Bộ: Quốc 

phòng, Lao 

động-TB và 

XH, Tài chính 

16/12/2015  

11 

Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 về trợ cấp 01 

lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

 
Thủ tướng 

Chính phủ 
14/6/2016  

12 

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-

BTC ngày 05/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, 

giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc 

 

Bộ: Quốc 

phòng, Lao 

động-TB và 

XH, Tài chính 

05/01/2012  

13 

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 

ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ 

Nội vụ, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối 

với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011của Thủ tướng Chính phủ. 
 

 

Bộ: Quốc 

phòng, Lao 

động-TB và 

XH, Tài chính 

16/4/2012  

14 

Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 

22/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ 

Quốc phòng về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, 
 

Bộ: Quốc 

phòng, Lao 

động-TB và 

22/10/2013  
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người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh 

không còn giấy tờ. 
 

XH 

15 

Thông tư 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 

hướng dẫn giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến 

phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng 

chiến và con đẻ của họ  

 

Bộ: Y tế, Lao 

động – TB và 

XH 

30/6/2016  

16 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, 

cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người 

có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình 

ghi công liệt sĩ; 
 

 

Bộ: Lao động 

– TB và XH, 

Tài chính 

03/6/2014  

17 

Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người 

trực tiếp tham gia kháng chiến do Ngành Lao động – 

Thương binh và Xã hội quản lý; 

 

 Bộ Tài Chính  14/11/2018  

19 

Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT/BNV-BQP-

BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-

CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

 

Bộ: Nội vụ, 

Quốc phòng, 

Lao động – TB 

và XH 

10/10/2014  

20 

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao 

động – TB và XH hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ, quản lý hồ sơ, 

thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân 

nhân   

 

Bộ Lao động – 

Thương binh 

và XH  

15/5/2013  
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II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội 

 Chính phủ 21/10/2013  

2 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TB&XH 

 Chính phủ 08/102018  

3 

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - TB&XH và Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội 

 

Bộ Lao động – 

TB và XH, Bộ 

Tài chính 

24/10/2014  

4 

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 12/5/2016 của liên Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài 

chính  sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông 

tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

24/10/2014 của Liên Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 

 

 

Bộ Lao động – 

TB và XH, Bộ 

Tài chính 

12/5/2016  

III. Lĩnh vực tiền lương, quan hệ lao động 

1 

 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

tiền lương. 

 Chính phủ 13/9/2018  
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2 

Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTB&XH ngày 22/4/2015 của 

Bộ Lao động -TB&XH về việc hướng dẫn xây dựng thang 

lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối 

với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 

49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền 

lương. 

 
Bộ Lao động – 

TB và XH  
22/4/2015  

IV. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội 

1 
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, 

chống mua bán người 

 Chính phủ 11/01/2013  

2 

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của 

Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày11/01/2013của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

phòng, chống mua bán người 

 
Bộ Lao động – 

TB và XH 
30/12/2013  

3 

Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai 

nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản 

lý sau cai nghiện ma túy 

 Chính phủ 26/10/2009  

4 

Thông tư số  34/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014 của 

Bộ Lao động - TB&XH về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 

01/11/2010của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

 
Bộ Lao động – 

TB và XH 
30/12/2014  
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một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau 

cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp 

quản lý sau cai nghiện ma túy 

V. Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em  

1 
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. 
 Chính phủ 09/5/2017  

 


